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Chữ cái 

Đọc là gì ?

Đọc là : xê



Ngôi sao số 2

Đọc là: Bê

Chữ cái

Đọc là gì ?



Bức tranh cho biết đây là con vật nào ?

CON CÁ NGỰA



BÌNH NƯỚC



Bức tranh cho biết đây là con vật nào ?

CON NGỰA VẰN



B. a,ă,â,b,c,d,đ,e

Dòng nào sao đây sắp xếp đúng thứ tự các chữ cái:

A. a,ă,â,c,d,e,đ

C. a,b,â,c,ê,e,đ

B. a,ă,â,b,c,d,đ,e

D. b,c,a,â,c,d,đ



Ngôi sao số 7

BÚT MÀU



Đọc là: dê

Chữ cái

Đọc là gì ?



ĐÈN HỌC



HỘP BÚT



Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021

Tiếng Việt

Nghe viết: Làm việc thật là vui



Làm việc thật là vui 
Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. 
Cái đồng hồ báo phút, báo giờ. Con gà trống 

gáy vang báo trời sắp sáng. Con tu hú gọi mùa 
vải chín. Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm 
ςực ςỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. 

Nghe - viết “Làm việc thật là vui”.



Làm việc thật là vui 
ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. 

Cái đồng hồ báo phút, báo giờ. Con 
báo trời sắp sáng. Con tu hú gọi mùa vải chín. 

Cành đào nở hoa cho            thêm       , ngày 
xuân thêm            .

Nghe - viết “Làm việc thật là vui”.

Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?

Quanh

Từ khó viết

gà trống gáy
vang

sắc xuân ςực ςỡ
tưng bừng

Khi viết đoạn văn cần chú ý điều gì?



Học sinh viết bài vào vở ô li Chính tả

VIẾT BÀI



Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021

Tiếng Việt
Nghe viết: Làm việc thật là vui

Quanh ta,

đồng hồ báo phút, Con gà trống

trƟ sắp sáng. 

đào nở hΞ

tưng bừng. 

Sửa lỗi:

Cái 

Con tu hú

mĊ ngưƟ đều làm việc. mĊ vật, 

báo giờ. gáy

báo gĊ mùa vải chín. 
cho sắc xuân thêm ςực ςỡ, Ngày xuân thêm

vang
Cành



Số thứ tự Chữ cái
Tên chữ 

cái

10 g giê

11 hát

12 i

13 k ca

14 e-lờ

Số thứ tự Chữ cái
Tên chữ 

cái

15 m em-mờ

16 en-nờ

17 o

18 ô ô

19 ơ

Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng.

Học thuộc tên các chữ cái.

h

i

l

n

o

ơ



Dựa vào chữ cái đầu tiên, sắp xếp tên các cuốn

sách theo thứ tự bảng chữ cái.

GH KNÔ



Dựa vào chữ cái đầu tiên, sắp xếp tên các cuốn

sách theo thứ tự bảng chữ cái.

G

H

K

N

Ô



TỔNG KẾT


